Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A

TUẦN  5: 
Thứ Hai ngày 3 tháng 10 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 13: Sinh hoạt dưới cờ
 Giao lưu với họa sĩ để học cách quan sát một người
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết những việc nên làm vào giờ chào cờ. Biết giao lưu với họa sĩ để học cách quan sát một người.
- Phát triển năng lực giao tiếp, trình bày
- HS có ý thức chấp hành nội quy
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử, video nhạc chào cờ, nội dung giao lưu
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
- Hs chuẩn bị để tham gia chào cờ và tham gia giao lưu với thầy giáo dạy Mĩ thuật qua video
2. Khám phá
a. Gv tổ chức cho hs chào cờ đầu tuần 5 qua video
+ Đứng nghiêm trang
+ GV mở bài hát quốc ca.
+ Gv nhận xét các hoạt động trong tuần 
+ Phát động các phong trào thi đua của trường.
b. Cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Giao lưu với họa sĩ (thầy giáo dạy môn Mĩ thuật) để học cách quan sát một người.
3. Luyện tập, thực hành
- HD Hs quan sát tranh ngắm nhìn một người để nhận ra đặc điểm nổi bật của người đó.
- Nhận xét và tổng kết hoạt động
- HD hs về nhà tập quan sát một để tìm ra đặc điểm của người đó
-  Xem trước chủ đề 5: vẻ ngoài của em
	Hoạt động của học sinh







- HS thực hiện theo gv 




- Hs thực hiện

- HS quan sát tranh.


- Hs nêu những đặc điểm mà hs quan sát được




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………

-----------------------------------------------------------

TIẾNG VIỆT
Tiết 49+50: Bài 5A: ch – tr (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các âm ch, tr; các tiếng , từ ngữ, các câu, đoạn. Hiểu nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn. Viết đúng: ch, tr, chợ, trê. Trả lời được câu hỏi. Đọc hiểu đoạn " Thu về" .
- Biết hỏi và trả lời câu hỏi về các vật bày bán ở chợ.
- Phát triển phẩm chất, yêu vẻ đẹp quê hương qua bức tranh “chợ quê” “Thu về”
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1; Tập viết 1, tập 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
HĐ1: Nghe  - nói
- Gv yêu cầu HS quan sát, và trả lời câu hỏi  
+Tranh vẽ gì?
+Kể tên những đồ vật, con vật nào được vẽ trong tranh.
+ Nếu muốn mua thứ gì ở những nơi đó, em sẽ nói gì với người bán hàng?...
- Nhận xét, khen ngợi
	Hoạt động của học sinh


- HS quan sát 

- HS trả lời 


- HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu các âm mới có trong các tiếng khóa ở trong tranh.
- GV giới thiệu bài: Bài 5A: ch, tr
2. Khám phá
 HĐ 2: Đọc
a) Đọc tiếng, từ:
* Tiếng “ chợ”
- Nêu cấu tạo của tiếng “chợ”.
- Trong tiếng “chợ”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy âm “ch” là âm mới mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “ch”
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                              chợ      
	ch
	ơ


                              chợ    
- Gv đánh vần: ch - ơ - chơ- nặng - chợ
- Đọc trơn : “chợ”
- GV giới thiệu từ “ chợ quê” và giải thích nghĩa
- GV gọi HS đọc trơn một lượt: ch- chợ- chợ quê
* Tiếng “ trê”
- Cho HS quan sát tranh “cá trê”  và giới thiệu từ “ cá trê”
- Trong từ “ cá trê”, tiếng nào chúng mình đã học, tiếng nào chưa học?
- GV: Tiếng “ trê” là tiếng khóa thứ hai cô muốn giới thiệu hôm nay. Gv viết bảng “ trê”
- Nêu cấu tạo của tiếng “trê”
- Trong tiếng “ trê”có âm nào đã học rồi?
- Vậy âm “tr” là âm mới tiếp theo mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “tr”
- GV đưa tiếng “trê” vào mô hình
                                         trê        
	tr
	ê


                                       trê
-  GV đánh vần +  Đọc trơn : “trê”
- Gọi HS đọc lại các một lượt: tr - trê - cá trê
- Hãy nêu lại cho cô: Cô vừa dạy lớp mình 2 âm mới gì nào?
 - Gọi HS đọc lại toàn bộ các âm, tiếng, từ trên bảng.
- Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho lớp mình chữ  “ ch”  - “ tr” in thường và 
“ Ch” - “ Tr” in hoa.
b) Tạo tiếng mới
- Gọi HS đọc tiếng đã có sẵn trong bảng “ chị”
- Y/c HS ghép tiếng “chị” 
- Em đã ghép tiếng “chị” như thế nào?
- Y/c HS đọc “chị”
- Y/c hs ghép các tiếng đến hết
- Y/c HS đọc tiếng vừa ghép 
- Nhận xét, khen ngợi.
*Tìm từ có tiếng chứa âm mới học                                                                    
3. Luyện tập, thực hành 
c) Đọc hiểu
- Quan sát 2 tranh, trả lời nội dung từng tranh (trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?
- Đọc 2 câu trong sách 

- Y/c HS tìm tiếng chứa âm đầu ch, tr trong câu 
+ Phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng có âm đầu ch, tr.


Tiết 2
HĐ3: Viết
a) GV treo chữ mẫu " ch" viết thường 
+ Quan sát chữ ch viết thường và cho cô biết: Chữ ch viết thường cao bao nhiêu ô li? Chữ “ ch” gồm mấy chữ ghép lại?
- GV HD viết chữ” ch” 
- Gv nhận xét.
b) GV treo chữ mẫu "chợ" viết thường 
- Tiếng " chợ " gồm những con chữ nào ghép lại?
- GV hướng dẫn viết “ chợ”
- GV nhận xét.
- Hướng dẫn tương tự với chữ “ tr”, “ trê”
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ4: Đọc
a. Quan sát tranh
- GV chiếu tranh ở bài đọc lên cho HS quan sát và hỏi” Tranh vẽ gì”
b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc
c. Đọc hiểu
- Y/c HS trả lời câu hỏi: Ở chợ có quả gì?
- Nhận xét, khen ngợi.
* Kết thúc tiết học GV nhận xét đánh giá 
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 5B: x, y. 
	- HS lắng nghe.






- 1-2 HS nêu
-  Âm “ơ”.

- Nối tiếp đọc

- HS quan sát.


- HS đánh vần theo 
- HS đọc 
- HS đọc” chợ quê”
- HS đọc cá nhân

- HS đọc “ cá trê”

- HS nêu

- HS đọc lại

- 1-2 HS nêu






- HS đánh vần, đọc trơn

-1-2 HS nêu

- 4-5 HS nêu

-HS quan sát


- HS đọc
- HS ghép
- HS trả lời
- HS đọc bài 
- HS ghép các tiếng
- HS tìm

- HS thực hiện



- HS đọc
- HS thực hiện
- HS nêu






- HS quan sát lắng nghe.

- HS viết


- Hs trả lời
- Hs viết




- HS quan sát tranh và nêu


- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
- Hs đọc cá nhân

- Hs trả lời

- 1-2 HS nêu



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………….................................................................
……………………………………................................................................…..
……………..........................................................................……………………

TOÁN 
Tiết 13: Lớn hơn- Bé hơn. Dấu > , <
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết nhóm nào có nhiều vật hơn trong hai nhóm đồ vật cho trước.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
[bookmark: _GoBack]- Học sinh chăm chỉ học tập, sáng tạo
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh sgk, bài giảng điện tử
- Hs: SGK + Vở BT + Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Gv cho HS xem trò chơi “ Thỏ tìm cà rốt” 
Số thỏ nhiều hơn hay ít hơn số củ cà rốt, Vì sao?
- GV giới thiệu: Có hai chú thỏ không có cà rốt. Ta nói số thỏ nhiều hơn số củ cà rốt, hay số củ cà rốt ít hơn số thỏ. Hoặc ta còn có cách nói gì khác nữa. Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta biết điều đó
- GV giới thiệu bài
2. Khám phá
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1 và tự trả lời câu hỏi: “Số nắp nhiều hơn hay ít hơn số lọ ”
? Mỗi nắp đậy vào một lọ kẹo, có thừa ra nắp nào không?
? Thừa ra mấy nắp?
? Có thừa ra lọ nào không?
- GV: Vì mỗi nắp đậy vào một lọ kẹo ta thấy thừa ra 1 nắp, ta nói: Số nắp nhiều hơn số lọ. 
* GV yêu cầu HS lấy 5 hình vuông màu đỏ và 4 hình vuông màu xanh gắn lên 
- GV yêu cầu HS “ Hãy nối một hình vuông màu vàng với một hình vuông màu xanh ”
- Nối 1 hình vuông màu vàng với 1 hình vuông màu xanh, có thừa ra hình vuông nào không? 
- GV: 6 hình vuông màu vàng nhiều hơn 5 hình vuông màu xanh
? Trong 2 tình huống trên em thấy có gì giống nhau?
- GV: Có 6 nắp nhiều hơn 5 lọ, 6 hình vuông màu vàng nhiều hơn 5 hình vuông màu xanh ta nói 6 lớn hơn 5
 Dùng kí hiệu 6 > 5
Có 5 lọ ít hơn 6 nắp, 5 hình vuông màu xanh ít hơn 6 hình vuông màu vàng ta nói 5 bé hơn 6
Dùng kí hiệu 5 < 6
- GV yêu cầu HS lấy hộp đồ dùng, lấy thẻ số là số nắp (số hình vuông màu vàng), là số lọ (số hình vuông màu xanh) và xếp thẻ dấu  > hoặc < giữa hai số theo yêu cầu của GV
- Vừa cho HS làm vừa cho HS đọc: Sáu lớn hơn năm hoặc năm bé hơn sáu
3. Luyện tập, thực hành
Bài tập 1: Chọn dấu > hoặc  < thay vào ?
- Yc hs nhắc lại yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS quan sát và chọn dấu
- Gọi lần lượt gọi hs trình bày
? Làm thế nào em điền được dấu > vào
thứ nhất 
? Làm thế nào em điền được dấu > vào  
thứ hai?
- GV cùng cả lớp xác nhận đúng: 8 > 7
9 < 10

Bài tập 2/SGK/31: Hãy xếp que tính rồi chọn > hoặc <
- Yêu cầu HS lấy 3 que tính, GV cũng chiếu lên 3 que tính: Có bao nhiêu que tính ?
- Yêu cầu HS lấy số 3 gắn dưới 3 que tính
- Yêu cầu HS lấy thêm 4 que tính để 1 bên
? Con có thêm bao nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS lấy dấu > và dấu <  đặt vào giữa 2 nhóm que tính
- YC HS trả lời: 3 bé hơn hay lớn hơn 4? 
-  GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại
- Gọi HS điền dấu và giải thích 
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả đúng:
2 < 5;      5 > 4;        7 > 3
4. Vận dụng, trải nghiệm
Bài tập 3: Tranh nào có số bò ít hơn?
 - Gv chiếu tranh  học sinh quan sát. 
- Trong tranh vẽ những con vật gì?
- GV nêu câu hỏi: Tranh nào có số bò ít hơn? Vậy chúng ta chỉ đếm con vật nào nhỉ?
- GV yêu cầu HS tự đếm và trả lời câu hỏi
? 4 con bò ít hơn 6 con bò vậy 4 so với 6 thế nào?
- Yêu cầu HS viết dấu vào ô tròn 
- GV cùng cả lớp xác nhận lại kết quả và kết luận: 4 con bò ít hơn 6 con bò, ta nói 4 < 6
- GV đưa ra 1 số đồ vật, yêu cầu HS quan sát và trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- VN ôn bài và xem trước bài sau.
	

- HS so sánh 1 số đồ vật …






- HS quan sát tranh và tự trả lời câu hỏi                                                                                                









- HS trả lời






- HS nhắc lại: 6 lớn hơn 5


- HS nhắc lại: 5 bé hơn 6
- HS lấy thẻ số và thực hiện theo yêu cầu của GV

- HS đọc



- HS nhắc lại
- HS trao đổi và làm bài

- Hs trả lời


- HS nhắc lại

- 3 que tính

- HS lấy số 3 gắn dưới số 3
- HS lấy thêm 4 que tính
- 4 que tính
- HS điền dấu

- HS trả lời: 3 bé hơn 4
- HS làm bài cá nhân
- 3 đến 5 HS trả lời và giả thích cách làm



- HS quan sát
- Tranh vẽ: con bò, con gà, ...

- Con bò
- HS đếm và trả lời câu hỏi
- 4 bé hơn 6

- HS nhắc lại

- HS quan sát và trả lời





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
...............................................................................................................
-----------------------------------------------------------
THỂ DỤC
TiếT 9: Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện điểm số hàng ngang, tập hợp đội hình hai, ba, bốn hàng ngang trong sách giáo khoa và video hướng dẫn tập luyện của giáo viên. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện điểm số hàng ngang, tập hợp đội hình hai, ba, bốn hàng ngang.
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT
II. Địa điểm – phương tiện: 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức:
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức  

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức:
- Điểm số hàng ngang:
[image: Description: điểm số hàng ngang]
KL: “Từ một đến hết – Điểm số”
ĐT: Lần lượt quay đầu sang trái hô to số thứ tự của mình.
- Tập hợp đội hình hai, ba, bốn hàng ngang
[image: Description: tập hợp 2,3  hàng ngang]
KL: “ Thành hai, ba.. hàng ngang tập hợp”
ĐT: Tổ 2 đứng phía sau tổ 1.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân




III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’







16-18’






















4- 5’





	

 



2x8N



















4 lần 











	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.


Cho HS quan sát tranh
GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.



Cho HS quan sát tranh
GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.




GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau
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Đội hình nhận lớp 
              
 
- HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu






- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu







HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
        


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
...............................................................................................................
-----------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
ÂM NHẠC
Tiết 5: Học bài hát Lí cây xanh
 Đọc đồng dao theo tiết tấu bài Lí cây xanh
(Đ/c Lâm dạy)
-----------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
 Tiết 51+52: Bài 5B: x - y
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các âm đầu x, y; các tiếng, từ ngữ, các câu trong đoạn. Hiểu nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn; Viết đúng: x, y, xe lu, y bạ,  trả lời được câu hỏi đọc hiểu đoạn Quê Thơ. 
- Biết hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh vật trong tranh vẽ công trường xây dựng.
- Hs thấy yêu cảnh đẹp làng quê qua bài đọc “Quê Thơ”
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử, Mẫu chữ x,y 
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1.Tập viết 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy và học: 
	Hoạt động của giáo viên
Tiết 1
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1: Nghe  - nói
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nói những điều mình biết về cảnh vật, hoạt động, công việc của mọi người trong tranh.
- GV giới thiệu các âm mới có trong các tiếng khóa ở trong tranh.
- GV giới thiệu Bài 5B: x, y
2. Khám phá
HĐ2: Đọc
a) Đọc tiếng, từ:
* Tiếng “ xe”
- Nêu cấu tạo của tiếng “xe”.
- Trong tiếng “xe”có âm nào đã học rồi?
- Vậy âm “x” là âm mới mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “x”
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                               xe       
	x
	e


                              xe
- Gv đánh vần: x-e -xe
- Đọc trơn: “xe”
- GV giới thiệu từ “ xe lu” và giải thích nghĩa
- GV gọi HS đọc trơn một lượt: x -xe - xe lu
* Tiếng “ y”
- Gv giới thiệu từ “ nghề y”
- Trong từ “ nghề y”, tiếng nào chúng mình đã học, tiếng nào chưa học?
- GV: Tiếng “ y” là tiếng khóa thứ hai cô muốn giới thiệu hôm nay. Gv viết bảng “ y”
- Nêu cấu tạo của tiếng “y”
- Vậy âm “y” là âm mới tiếp theo mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “y”
- GV đưa tiếng “y” vào mô hình
                                        y         
	
	y


                                        y
- Gọi HS đọc lại: tr - trê - cá trê
- Hãy nêu lại: Cô vừa dạy lớp mình 2 âm mớinào?
- Gọi HS đọc lại toàn bộ các âm, tiếng, từ 
- Giới thiệu chữ  “ x”  - “ y” in thường và “ X” - “ Y” in hoa.
b) Tạo tiếng mới.
- Gọi HS đọc tiếng đã có sẵn trong bảng “ xa”
- Y/c HS ghép tiếng “xa” 
- Em đã ghép tiếng “xa” như thế nào?
- Y/c HS chỉ bảng  và đọc “xa”
- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.
- Nhận xét, khen ngợi
*Tìm từ có tiếng chứa âm mới học
3. Luyện tập, thực hành
c) Đọc hiểu
- Quan sát 2 tranh tìm nội dung từng tranh (trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?...).
- Đọc 2 câu trong sách 
- Y/c HS tìm tiếng chứa âm đầu ch, tr ở từng câu 
+ Phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng có âm đầu ch, tr.
Tiết 2
HĐ3: Viết
a) Viết" x" viết thường 
+ Quan sát chữ  x viết thường và cho cô biết: Chữ  x viết thường cao bao nhiêu ô li? Chữ “ x” gồm mấy nét? là những nét nào? 
- GV HD viết chữ” x” 
b) Viết "xe lu" 
- Từ “ xe lu” gồm mấy chữ ghép lại? Nêu khoảng cách giữa hai chữ trong từ” xe lu”?
- GV hướng dẫn viết “ xe lu”
- GV nhận xét.
- Hướng dẫn tương tự với “ y”, “ y bạ”
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ4: Đọc
a. Quan sát tranh
- GV chiếu tranh ở bài đọc lên cho HS quan sát và hỏi” Tranh  vẽ gì”
b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc
c. Đọc hiểu
- Y/c HS trả lời câu hỏi: Nhà bà có gì?
- Nhận xét, khen ngợi.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 5C: ua, ưa, ia.
	

- Nhận xét


- HS lắng nghe.





- 1-2 HS nêu
-  Âm “e”.
- Hs đọc

- HS quan sát.


- HS đánh vần 
- HS đọc 
- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc “ xe lu”

- HS đọc “ nghề y”
- HS nêu

- HS đọc
 
- 1-2 HS nêu
- Hs đọc cá nhân.




-1-2 HS đọc
-1-2 HS trả lời

- 4-5 HS đọc
- HS quan sát

- HS đọc
- HS ghép
- HS trả lời
- HS đọc bài 



- HS tìm


- HS thực hiện

- HS đọc
- HS thực hiện





- HS quan sát.
- HS nêu

- HS quan sát lắng nghe.

- HS viết






- HS quan sát tranh và nêu


- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
- Hs đọc cá nhân

- Hs trả lời

- 1-2 HS



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
      Tiết 53: Bài 5C: ua, ưa, ia (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các vần (nguyên âm đôi) ua, ưa, ia; Đọc đúng các tiếng, từ ngữ
- Phát triển ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp
- Hs biết bày tỏ cảm xúc qua các bức tranh
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1. Tập viết 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy và học: 

	Hoạt động của giáo viên
Tiết 1
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* Nghe – nói
- GV yêu cầu HS quan sát tranh
	

	Tranh vẽ cảnh gì? 
Trong tranh có những con vật nào? Cây gì được vẽ trong tranh?
- Nhận xét, khen ngợi
- GV giới thiệu các âm mới có trong các tiếng khóa ở trong tranh.
- GV giới thiệu bài Bài 5C: ua, ưa, ia
2. Khám phá
* Đọc
a) Đọc tiếng, từ:
* Tiếng “ rùa”
- Nêu cấu tạo của tiếng “rùa”.
- Trong tiếng “rùa”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy âm “ua” là âm mới mà hôm nay chúng mình sẽ học. Âm “ua” gồm 2 chữ cái ghép lại gọi là âm đôi. Nghe cô phát âm “ua”
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                            rùa
                                      \
	r
	ua


                            rùa
- Gv đánh vần: r- ua- rua-huyền - rùa
- Đọc trơn : “rùa”
- Gv giới thiệu từ “rùa”
- GV gọi HS đọc trơn một lượt: r- ua-rùa 
* Tiếng “ ngựa”
- Nêu cấu tạo của tiếng “ngựa”
- Trong tiếng “ngựa”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy âm “ưa” là âm mới thứ hai mà chúng mình sẽ học. Âm “ưa” cũng gồm 2 chữ cái ghép lại gọi là âm đôi. Nghe cô phát âm “ưa”
- GV đưa tiếng “ngựa” vào mô hình
                                    ngựa          
	ng
	ưa

	
	


                                    ngựa
- Gv đánh vần + đọc trơn: ngựa
- Gv giới thiệu từ “ngựa”
- GV gọi HS đọc trơn một lượt: ưa - ngựa- ngựa
*Âm “ia” giới thiệu tương tự
- Hãy nêu lại mình 3 âm mới vừa học?
- Hãy so sánh 3 âm này
- Gọi HS đọc lại toàn bộ các âm, tiếng, từ 
b) Tạo tiếng mới
- Gọi HS đọc tiếng đã có sẵn trong bảng “ vua”
- Y/c HS ghép tiếng “ua” 
- Em đã ghép tiếng “vua” như thế nào?
- Y/c HS đọc “vua”
- Nhận xét, khen ngợi.
*Tìm từ có tiếng chứa âm mới học
3. Luyện tập thực hành
c) Đọc hiểu

- GV nêu yêu cầu của bài: Quan sát 3 tranh và các thẻ chữ. Chọn từ phù hợp với chỗ trống trong câu)

- Yêu cầu HS qs tranh, nói nội dung từng tranh 
- Gọi HS đọc 3 thẻ chữ
- Yêu cầu HS đọc 3 câu (có chỗ trống), chọn từ ngữ trong khung phù hợp với chỗ trống trong câu
- GV chữa bài, cho HS đọc lại câu.
- Y/c hs tìm tiếng chứa  các vần mới học trong từng câu, phân tích cấu tạo và đọc trơn tiếng đó
	- HS trả lời 


- HS nghe




- 1-2 HS nêu
-  Âm “r”.




- HS quan sát.



- HS đánh vần theo 
- HS đọc
- HS đọc cá nhân


- HS nêu

- Hs đọc cá nhân






- HS đánh vần + đọc trơn
- HS đọc
- HS đọc

- HS nêu
- HS so sánh
- HS đọc

- HS đọc
- HS ghép
- HS trả lời
- HS đọc bài 





- HS nêu
- HS đọc
- HS thực hiện. Một vài HS trả lời

- HS tìm



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..

AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài 1: Đường em tới trường (tiết 1)
(Soạn riêng)
--------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2022
MĨ THUẬT
Tiết 5: Sự kì diệu của chấm và nét (tiết 4: HĐ12, HĐ13)
(Đ/c Ngọc dạy)
-------------------------------------------------------------

TIẾNG VIỆT
      Tiết 54: Bài 5C: ua, ưa, ia (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các câu trong đoạn. Viết đúng: ua, ưa, ia, rùa.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn; trả lời được câu hỏi đọc hiểu đoạn Chờ mưa. Nêu được câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh vật trong tranh.
- Hs biết bày tỏ cảm xúc qua bài đọc “Chờ mưa”
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1, Tập viết 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	                                  Tiết 2
3. Luyện tập, thực hành
HĐ3: Viết
a) Viết " ua” 
+ Quan sát chữ  ua và cho cô biết: Chữ  “ua” gồm mấy chữ ghép lại? Nêu độ  cao các con chữ? 
- GV HD viết chữ” ua” 
- Yêu cầu HS viết chữ “ua”  
- Gv nhận xét.
- Hướng dẫn tương tự với vần ưa, ia

b) Viết "rùa" 
- Gọi HS đọc chữ trong bài viết
- Từ “ rùa” gồm mấy chữ ghép lại? Nêu độ cao các con chữ?
- GV hướng dẫn viết “ rùa”
- GV nhận xét.
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ4: Đọc
a. Phát huy trải nghiệm.
- Yêu cầu HS chia sẻ những gì mình biết về những ngày nắng nóng.
- GV chiếu tranh ở bài đọc lên cho HS quan sát và hỏi” Tranh  vẽ gì”
 b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- Gv đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc
c. Đọc hiểu
- Y/c HS trả lời câu hỏi: Trưa mùa hạ, bò và ngựa chờ gì?
- Nhận xét, khen ngợi.
- Hôm nay các em học bài gì?	
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 5D: Chữ thường và chữ hoa
	





- HS quan sát.


- HS quan sát lắng nghe.
- HS viết

- 1HS đọc
- HS nêu

- HS viết bảng



- HS chia sẻ

- HS quan sát tranh và nêu



- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
- Hs đọc cá nhân

-  Hs trả lời

- 1-2 HS



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
   
TIẾNG VIỆT
Tiết 55: Bài 5D: Chữ thường và chữ hoa (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Phân biệt được chữ in thường và chữ in hoa.
- Đọc được bảng chữ cái in thường và in hoa, các tên địa lí.
- Hs biết tập trung để phân biệt sự khác nhau giữa chữ in thường, in hoa
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử, Bộ chữ cái in thường, in hoa.
- Hs: SHS, Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1: Đâu là chữ hoa?

- Yêu cầu HS xác định chữ hoa (âm đầu), chữ thường.
- Gv nhận xét. GV nêu thêm ví dụ về các chữ hoa: chữ đứng đầu câu, chữ đứng đầu tên bài, tên riêng của người,...
2. Khám phá
HĐ2: Đọc chữ in thường, in hoa

- GV giới thiệu bảng chữ cái chữ in thường và chữ in hoa.
- Yêu cầu HS đọc thầm bảng chữ cái in thường và in hoa
- Gọi HS đọc trước lớp
- Nhận xét, khen ngợi.
- Về nhà học bài và xem tiếp bài sau
	


- HS lên nêu. 
- HS khác nhận xét

- HS nghe





- HS quan sát

- HS đọc thầm

- Từng HS đọc nối tiếp 



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
…………………………….....................................................................…………..
TOÁN
Tiết 14: Sắp xếp thứ tự các số trong phạm vi 10
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé một nhóm số có không quá 4 số trong phạm vi 10.
- Biết đọc, viết các số theo thứ tự từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử
- Hs: Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho Hs xem  trò chơi “ Ai nhanh Ai đúng ” 
- GV chiếu mô hình hai số bằng những hình vuông theo hai cột, yêu cầu HS nêu số dưới mỗi mô hình và dấu > hoặc < giữa hai số
- GV giới thiệu: Với các số từ 0 đến 10 nếu số bé hơn được viết trước, số lớn được viết sau thì thứ tự sẽ thế nào? Và ngược lại ? 
- GV giới thiệu bài
2. Khám phá
a. Nhận biết thứ tự từ bé đến lớn của các số từ 0 đến 10.
- Gv chiếu trong SGK mục khám phá cho hs quan sát. Gv nêu yêu cầu
- GV đưa mô hình bên trái, yêu cầu HS quan sát và đọc các số trên mô hình 
-Yêu cầu HS tự trả lời câu hỏi: “1 lớn hơn  số nào? 2 lớn hơn các số nào?......10 lớn hơn các số nào?
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả
? Vì sao em biết 2 > 1?
? 3 > 2 vì sao?
? Trong mô hình trên, số nào là số bé nhất? Vì sao em biết?
- GV viết 0
? So sánh số 4 và 7, yêu cầu HS giải thích
- Khi đếm đúng thứ tự từ 0 đến 10, số 4 được đọc trước hay đọc sau số 7
? Tương tự so sánh  5 và 8; 3 và 9
? Số nào là số lớn nhất?
- GV giới thiệu: Khi đếm đúng thứ tự từ 0 đến 10 các số từ 0 đến 10 đọc theo thứ tự từ bé đến lớn là:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Số nào được đọc trước là số bé hơn, số nào đọc sau là số lớn hơn
b. Nhận biết thứ tự từ lớn đến bé của các số từ 10 đến 0.
- GV chiếu lên mô hình tranh bên phải, yêu cầu HS quan sát và đọc các số trên mô hình 
- Yêu cầu HS tự trả lời câu hỏi: “ 9 bé hơn số nào?......0 bé hơn các số nào?
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả
? Vì sao em biết 2 < 3?
? 9 < 10 vì sao?
? Số 0 bé hơn số nào?
? Trong mô hình trên, số nào là số lớn nhất? Vì sao em biết?
- GV viết 10
? So sánh số 9 và 7, yêu cầu HS giải thích
- Khi đếm đúng thứ tự từ 10 đến 0, số 9 được đọc trước hay đọc sau số 7
? Tương tự so sánh  5 và 8; 3 và 9
- GV giới thiệu: Khi đếm đúng thứ tự từ 10 đến 0 : các số từ 10 đến 0 đọc theo thứ tự từ lớn đến bé là: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. Số nào được đọc trước là số lớn hơn, số nào đọc sau là số bé hơn
* Chốt kiến thức
- GV chỉ cho HS đọc thứ tự từ bé đến lơn của các số từ 0 đến 10 và thứ tự từ lớn đến bé của các số từ 10 đến 0
- Gọi HS đọc thuộc trước lớp
c. HS sắp thứ tự từ bé đến lớn nhóm số 4, 7, 6, 1
- GV yêu cầu HS lấy các số 4,7,6,1
- Yêu cầu HS tự sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn
- Gọi HS đọc kết quả của mình
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả đúng: thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 6,7 
3. Luyện tập, thực hành
Bài tập 1: Nêu số trên mỗi chiếc ghế theo đúng thứ tự
 - GV đưa tranh, giới thiệu: Dãy ghế trong tranh chính là 1 dãy số. Quan sát và cho cô biết: Chiếc ghế thứ 2 có ghi số mấy?
? Số 9 bé hơn số nào?
? Vậy ghế thứ nhất được viết số mấy?
- Yêu cầu HS tự hoàn thành các ghế còn lại
- GV cho HS tiếp tục gắn số theo đúng thứ tự vào từng chiếc ghế
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
4. Vận dụng, trải nghiệm
Bài tập 2/SGK/33: 
- Gv chiếu hoặc treo tranh trong SGK cho học sinh quan sát. Gv nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS đọc nhẩm các số ở phần a và nghe đọc: Đổi chỗ 2 số để có thứ tự từ bé đến lớn
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả đúng: 
Thứ tự từ bé đến lớn là: đổi chỗ 7 và 5, 4 và 0; Thứ tự từ lớn đến bé là: đổi chỗ 9 và 7, 6 và 7, 1 và 5
Bài tập 3/SGK/33: 
- Gv chiếu tranh trong SGK cho học sinh quan sát. Gv nêu yêu cầu
- GV cho HS nối
- Cho HS đọc lại dãy số vừa nối được
* GV cho HS thi đọc đúng thứ tự từ bé đến lớn các số từ 0 đến 10 và ngược lại
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV chốt kến thức
- Dặn về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập 2
	






- HS nêu đầu bài




- 2 HS đọc

- HS tự trả lời câu hỏi

- HS trả lời, hs khác nhận xét




- Số 4 đọc trước



- Số 10





- HS đọc

- HS tự trả lời

- HS trả lời

- Số 0 bé hơn các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- Hs trả lời


- HS trả lời






- HS đọc

- HS lấy theo yêu cầu 
- HS tự thực hiện
- HS đọc





- Số 9

- Số 10

- HS tự làm bài
- HS gắn số

- HS nhắc lại


- HS lắng nghe, nối nhanh vào vở





- HS nhắc lại yêu cầu


- HS đọc
- HS thi đọc




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
...............................................................................................................

Thứ Năm ngày 6 tháng 10 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 56: Bài 5D: Chữ thường và chữ hoa (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc được bảng chữ cái in thường và in hoa, các tên địa lí.
- Đọc hiểu đoạn Hồ Ba Bể.
- Phát triển phẩm chất, tình yêu cảnh đẹp quê hương đất nước qua các bức tranh
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử, mẫu chữ cái in thường, in hoa.
- Hs: Tranh ảnh phóng to trong SHS, Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy và học:


	Hoạt động của giáo viên
Tiết 2
	Hoạt động của học sinh

	
3. Luyện tập, thực hành
HĐ3: Tìm chữ in thường, chữ in hoa.
- GV hướng dẫn cách làm (Xác định các chữ in thường và in hoa tương ứng, VD: Chữ a in thường nối với chữ a in hoa).
- Yêu cầu HS làm
- Gv chữa bài
HĐ4: Đọc các tên địa lí
-  Yêu cầu HS quan sát tranh. GV giới thiệu hình ảnh đẹp ở các điểm du lịch nổi tiếng.
-  Yêu cầu HS đọc các tên địa lí dưới hình và chỉ các chữ được viết hoa.
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ: Đọc
a, Quan sát tranh
- Gv yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Cảnh vật như thế nào?
  - Gọi HS đọc tên đoạn, chỉ và nói tên các chữ in hoa.
-  GV giải thích lí do các chữ được in hoa (chữ đầu mỗi câu và tên địa lí).
b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc

c. Đọc hiểu
- Y/c HS trả lời câu hỏi: Giữa Hồ Ba bể có gì?
- Nhận xét, khen ngợi.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học bài và xem tiếp bài 5E: Ôn tập
	




- Hs thực hiện



- HS quan sát, lắng nghe

- HS thực hiện


 

- HS quan sát tranh và nêu

- HS đọc




- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
- HS đọc cá nhân

-  Hs trả lời
- 1-2 HS



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
...............................................................................................................
------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
        Tiết 57+58: Bài 5E: Ôn tập (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các âm ch, tr, x, y; các vần ua, ưa, ia và các tiếng, từ ngữ chứa các âm, vần đã học. Viết đúng: ca múa, sửa xe, tỉa lá.
- Đọc lưu loát câu, đoạn; hiểu nghĩa từ ngữ; trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.
   Nói và nghe về công việc của mọi người trong tranh; nghe kể câu chuyện Kiến con đi học và trả lời câu hỏi.
- Phát triển khả năng bản thân, biết vượt qua nỗi buồn qua câu chuyện trong bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một. Tập viết 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
Tiết 1
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện tập, thực hành:
a. Nghe – nói:
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời các câu hỏi về hoạt động trong tranh
 VD: Tranh vẽ cảnh gì? Ở đâu? Mọi người đang làm gì?
- Tìm trong các câu trả lời/ hoặc câu giới thiệu nội dung tranh, các tiếng / từ nào có chứa: ch, tr, x, y, ua, ưa, ia.
- Gv nhận xét
b.  Đọc:
* Đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS đọc thầm các từ ngữ: tre ngà, chia quà, tỉa lá, đi xe.

- Gọi HS đọc
* Đọc câu.
- Yêu cầu HS quan sát 3 tranh, đọc các câu dưới tranh.
- Nêu các chữ được viết hoa trong câu  và giải thích lí do các chữ đó viết hoa.
- Tìm tiếng chứa ua hoặc ưa, ia trong 3 câu.
Tiết 2
c. Viết:
-  GV hướng dẫn học sinh viết: ca múa, sửa xe, tỉa lá.
-  GV nhận xét 
 d. Nghe – nói:
Nghe kể câu chuyện Kiến con đi học.
 - Yêu cầu HS quan sát các bức tranh và đoán nội dung câu chuyện.
- Nói tên con vật/ nhân vật trong mỗi tranh.
- GV kể câu chuyện (lần 1), kết hợp nhìn tranh.
- GV kể chuyện lần 2.
- Trả lời câu hỏi về nội dung câu chuyện
  - Hôm nay các em học bài gì?
  - Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	

- HS trả lời 



- HS tìm





- HS đọc thầm
 
- HS đọc cá nhân

- HS quan sát + đọc

- HS nêu

- HS tìm


- HS viết




- HS quan sát tranh

- HS nói
- HS nghe

- Tập kể theo /kể cùng GV 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
...............................................................................................................
----------------------------------------------------------------

Thứ Sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 59+60: Tập viết (tiết 1 +2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết viết chữ: ch, tr, x,y. Viết vần ia, ua, ưa. Viết từ: cá trê, y bạ, chợ, mía, ca múa, xe lu, sửa xe, rùa đá, tỉa lá.
- Luyện kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho HS.
- Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Gv: Giáo án điện tử. Mẫu các chữ cái Tiếng Việt kiểu chữ viết thường.
- Hs: Vở tập viết, bút chì, tẩy, bộ đồ dùng học Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Khởi động:
- GV hướng dẫn Hs lấy ra một bộ thẻ chữ và thẻ từ. Khi nghe GV đọc âm nào thì hs chọn thẻ chữ ghi âm đó giơ lên và đọc to. 
- GV nhận xét, khen những bạn tìm nhanh. 
- GV sắp xếp lại các thể chữ theo thứ tự bài viết và gọi HS đọc.
2. Khám phá:
*Nhận diện các chữ cái 
- GV đọc mẫu sau đó chỉ những chữ cái trên bảng cho HS đọc.
Tiết 2
3. Luyện tập, thực hành
* Viết chữ cái.
- GV nêu cách viết và viết mẫu lên bảng:  ch, tr, x,y, ia, ua, ưa
(mỗi chữ viết 2 lần)
- GV cho HS viết vào vở từng chữ cái một.
- GV nhận xét, sửa lỗi.
- GV nhận xét bài viết của HS, khen, tuyên dương.
4. Vận dụng, trải nghiệm
* Viết từ
-  GV đọc từng từ và làm mẫu, hướng dẫn viết từng từ: cá trê, y bạ, chợ, mía, ca múa, xe lu, sửa xe, rùa đá, tỉa lá.
- GV cho HS viết từng chữ một vào vở
- GV nhận xét, khen ngợi.
- Hôm nay tập viết những chữ gì?
- Nhận xét,tuyên dương hs học tốt 
- Về nhà đọc lại bài, luyện viết lại những chữ viết chưa đúng.
	


- HS thực hiện






- HS lắng nghe
- HS đọc



- HS đọc 




- HS lắng nghe, theo dõi




-  HS viết vào vở tập viết từng chữ theo yêu cầu 
- HS trả lời
- HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
......................................................………………………………........................
--------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 15: Ôn tập 2
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết so sánh số lượng hai nhóm vật và nói, viết được kết quả só sánh đó.
- Biết sắp thứ tự từ bé đến lớn/ từ lớn đến bé, tìm số lớn nhất, số bé nhất đối với một nhóm số ( không quá 4 số ) trong phạm vi 10.
- Hình thành tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Các thẻ có các chữ số, Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho hs xem trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- Giới thiệu bài Ôn tập 2
2. Luyện tập, thực hành 
Bài tập 1: Nói nhiều hơn hoặc ít hơn ?
- GV đọc câu lệnh của bài, yêu cầu HS chọn từ thích hợp
- Gọi HS đọc câu trả lời
? Làm thế nào em biết được số ba lô nhiều hơn số mũ?
? Ngoài cách làm của bạn, có cách làm nào khác không?
? Số mũ như thế nào với số ba lô?
- Gọi HS nhận xét
- GV cùng cả lớp xác nhận đúng: Nối mỗi chiếc ba lô với 1 chiếc mũ thấy có ba lô thừa ra, ta nói: Số ba lô nhiều hơn số mũ và cũng có thể nói: Số mũ ít hơn số ba lô
- Yêu cầu HS nhắc lại
Bài tập 2/SGK/34: Nói nhiều hơn, ít hơn hoặc bằng ?
- GV đọc câu lệnh của bài, yêu cầu HS chọn từ thích hợp
- Gọi HS đọc câu trả lời
? Làm thế nào em biết được số chuối  nhiều hơn số chai nước và nhiều hơn số bánh?
? Ngoài cách làm của bạn, có cách làm nào khác không?
? Số chai nước như thế nào với số bánh?
? Làm thế nào em biết số chai nước bằng số bánh?
? Ngoài cách đếm, em còn cách làm nào khác không?
- GV cùng cả lớp xác nhận đúng
- GV giới thiệu: Ngoài cách nối, ghép các em có thể đếm số lượng từng nhóm vật và vận dụng thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé để nói nhiều hơn, ít hơn hay bằng
- GV chỉ và gọi HS nói lại 3 câu trả lời đúng
Bài tập 3: Có bao nhiêu quả dâu?
- GV nêu yêu cầu, goị HS nhắc lại
- GV yêu cầu HS tự đếm rồi viết số vào ô trống phần a
- GV cho HS đếm và viết số vào ô trống
- Gọi HS nhận xét
- GV cùng cả lớp xác nhận lại kết quả
- Yêu cầu HS suy nghĩ và điền dấu > hoặc < ở phần b
? Vì sao em điền dấu > ở số 7 và 5
- GV xác nhận kết quả đúng: 7 >5; 4 < 5
Bài tập 4/SGK/35: Nêu số theo đúng thứ tự?
- GV nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS đọc các số dãy a
? Dãy số a được xếp theo thứ tự nào?
- Gọi HS đọc các số ở dãy b
? Dãy số b được xếp theo thứ tự nào?
-Yêu cầu HS tự hoàn thành các dãy số
- Gọi HS điền số
- GV cùng cả lớp xác nhận kết quả đúng:
a. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
b. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
- Cho HS đọc lại 2 dãy số 
3. Vận dụng, trải nghiệm
- GV cho HS “ Tìm số, sắp thứ tự các số”
- GV hướng dẫn thực hiện
- Gv nhận xét
- Nhận xét giờ học.
- Dặn học bài và xem trước bài sau
	



 
- HS lắng nghe và tự chọn từ

- HS trả lời câu hỏi




- Số mũ ít hơn số ba lô
- HS nhận xét




- HS nhắc lại


- HS nhắc lại

- HS lắng nghe và tự chọn từ
- HS nối tiếp trả lời câu hỏi





- HS nhận xét







- HS nhắc lại
- HS tự làm bài

- HS nối tiếp lên bảng đếm và viết số
- HS nhận xét
- HS suy nghĩ điền dấu, 2 HS lên bảng điền dấu


- HS nhắc lại yêu cầu 
- 1 HS đọc thành tiếng
- Thứ tự từ bé đến lớn
- 1 HS đọc thành tiếng
- Thứ tự từ lớn đến bé
- HS tự hoàn thành các dãy số
- 2 HS điền


- HS đọc


- HS thự hiện theo hướng dẫn của GV


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
......................................................………………………………........................
-------------------------------------------------------------------
	
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 15: Sinh hoạt lớp. Trưng bày tranh tự họa theo tổ
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm của tổ và của cả lớp trong tuần 5. Những việc cần làm trong tuần 6.
- Học sinh chia sẻ cảm xúc sau tiết trải nghiệm trước và cùng nhau kể về dáng vẻ bên ngoài của mình, ai cũng tự tin và nhìn vẻ bề ngoài của người khác bằng góc nhìn tích cực, phát hiện điều thú vị ở hình thức của bạn mình.
- Hs tự tin về vẻ ngoại của mình
II. Đồ đung dạy học:
- Gv: Giáo án điện tử, sổ sinh hoạt
- Hs: sách vở môn học 
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS xem và đọc bài thơ ngắn về gương mặt. 
2. Sinh hoạt lớp
 a.  Nhận xét ưu nhược điểm trong tuần 5
- Gv nhận xét những ưu điểm, tồn tại trong tuần 5
+ Về học tập
+ Nề nếp
 b. Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục thực hiện và duy trì tốt mọi nề nếp, mọi hoạt động của lớp, của nhà trường, của liên đội
- Nâng cao chất lượng học tập
- Xây dựng tốt nề nếp tự quản.
3. Hoạt động trải nghiệm
* Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước
* Triển lãm tranh tự họa và giới thiệu mình qua tranh.
+ Dẫn dắt và tổ chức hoạt động
- Gv viết bảng “TRIỂN LÃM TRANH TỰ HỌA”

+Kết luận: Mỗi tập thể đều có nhiều thành viên “góp mặt”. Những gương mặt của từng người làm tổ thêm vui, lớp thêm vui.
- GV đề nghị HS lưu lại những bức tranh tự họa ấy để trang trí  dán hoặc treo lại vào những góc hợp lí.
 - GV nhận xét tiết học
- Dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau.
	
- HS đọc thơ


- HS nghe.













- HS cùng nhau tham gia góp tranh để trưng bày
- Mỗi HS tự giới thiệu về mình qua bức vẽ. 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………...............................................………………………….......................
......................................................………………………………........................
......................................................………………………………........................
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